
STT TÊN DOANH NGHIỆP GCN ĐKDN SỐ GCN NGÀY HẾT HẠN

1 Công ty TNHH LT Tấn Vương 1601265958 309/3-2023-AG/GCN 13/3/2028

2 Công ty CP XNK An Giang 1600230737 222/4-2021-AG/GCN 27/4/2026

3 Công ty CP Toàn Cầu 1601223161 230/5-2021-AG/GCN 31/5/2026

4 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 1600192619 221/4-2021-AG/GCN 9/4/2026

5 Công ty CP XNK NSTP An Giang 1600194461 228/5-2021-AG/GCN 20/5/2026

6 Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú 1601488376 253/9-2021-AG/GCN 6/9/2026

7 Công ty TNHH Thương mại Phú Vinh 1600167147 267/01-2022-AG/GCN 17/01/2027

8 Công ty TNHH Gạo Vinh Phát Wilmar 1601868787 252/8-2021-AG/GCN 25/08/2026

9 Công ty CP Thực phẩm GAP 1602067074 341/11-2023-AG/GCN 27/11/2028

10 Công ty CP Gavi 1601645981 186/4-2020-AG/GCN 10/4/2025

11 Công ty TNHH Lương thực Angimex 1602131107 213/01-2021-AG/GCN 19/1/2026

12 Công ty CP XNK An Vi 1602134676 224/5-2021-AG/GCN 14/5/2026

13
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Chế biến nông sản 

CPAP
1601620497 331/8-2023-AG/GCN 28/8/2028

14 Công ty CP Xuất nhập khẩu gạo Ngọc Thiên Phú 1801159259 355/7-2024-AG/GCN 19/7/2029

1 Công ty TNHH Một thành viên Lương thực Vĩnh Lộc 1900557010 349/5-2024-BL/GCN 24/5/2029

1 Công ty CP LT Bình Định 4100259042 265/01-2022-BĐ/GCN 13/01/2027

1 Công ty TNHH Kim Ngân Long Cà Mau 2001328968 294/9-2022-CM/GCN 29/9/2027

1 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Nhật Thành 0402098933 321/5-2023-TP.ĐN/GCN 23/5/2028

1 Công ty TNHH Phát Tài 1400105785 336/10-2023-ĐT/GCN 4/10/2028

2 Công ty TNHH MTV KD & XX Lúa gạo Cẩm Nguyên 1401395163 319/5-2023-ĐT/GCN 5/5/2028

3 Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng 1401605043 227/5-2021-ĐT/GCN 20/5/2026

4 Công ty CP Phước Đạt 1400865024 291/8-2022-ĐT/GCN 16/08/2027

5 Công ty TNHH XNK Phương Thanh 1401270164 288/6-2022-ĐT/GCN 13/6/2027

6 Công ty TNHH Lương thực Phương Đông 1401933206 340/10-2023-ĐT/GCN 27/10/2028

7 Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam 1402096649 350/5-2024-ĐT/GCN 27/5/2029

8 Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam 1402133347 189/5-2020-ĐT/GCN 19/5/2025

9 Công ty TNHH Cỏ May 1400252807 204/11-2020-ĐT/GCN 26/11/2025

10 Công ty CP Lương thực Mekong 1402154001 214/01-2021-ĐT/GCN 28/01/2026
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11 Công ty CP Lương thực Intimex 1401511927 247/8-2021-ĐT/GCN 9/8/2026

12 Công ty TNHH Ngọc Đài Châu Thành 1401595758 293/9-2022-ĐT/GCN 23/9/2027

13 Công ty TNHH Chơn Chính 1402017541 296/10-2022-ĐT/GCN 6/10/2027

14 Công ty CP Mỹ Tường 1200686123 259/11-2021-TG/GCN 05/11/2026

1 Công ty TNHH Thủy Long Hà Nam 700644627 277/4-2022-HN/GCN 4/6/2027

1 Công ty CP XNK LTTP Hà Nội 0101118079 243/7-2021-HN/GCN 08/7/2026

2 Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 0100102608 188/7-2021-HN/GCN 30/7/2026

3 Công ty CP Tập đoàn Tân Long 0100978593 268/01-2022-HN/GCN 28/01/2027

4 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội 0100101273 299/11-2022-Tp.HN/GCN 8/11/2027

5 Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 0101449271 295/9-2022-Tp.HN/GCN 30/9/2027

6 Công ty CP Lương thực Bình Minh 0104438140 197/7-2020-HN/GCN 30/7/2025

7 Công ty CP Máy - Thiết bị dầu khí 0101394512 278/4-2022-TP.HN/GCN 4/6/2027

8 Công ty TNHH MTV Điền Lộc Việt 0108110008 328/8-2023-TP.HN/GCN 3/8/2028

9 Công ty CP Xúc tiến Đầu tư thương mại Việt Nam 0106457244 323/7-2023-TP.HN/GCN 4/7/2028

10 Công ty CP APC Holdings 0106795797 356/7-2024-TP.HN/GCN 22/7/2029

1 Công ty TNHH KC Hà Tĩnh 3001338830 357/8-2024-HT/GCN 1/8/2029

1 Công ty CP Chế biến XK gạo Quang Phát Hậu Giang 6300304264 208/12-2020-HG/GCN 29/12/2025

1 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Đình 0900290164 262/12-2021-HY/GCN 8/12/2026

2 Công ty TNHH chế biến nông sản TPXK Tường Lân 0900248518 226/5-2021-HY/GCN 20/5/2026

1 Công ty TNHH Tín Thịnh 4200493871 285/5-2022-KH/GCN 6/5/2027

1 Công ty CP XNK Kiên Giang 1700100989 235/6-2021-KG/GCN 07/6/2026

2 Công ty CP Thương mại Kiên Giang 1700523208 234/6-2021-KG/GCN 07/6/2026

3 Công ty CP NN CNC Trung An Kiên Giang 1702050412 212/01-2021-KG/GCN 13/01/2026

1 Công ty TNHH Việt Thanh 1100715349 167/10-2019-LA/GCN 16/10/2024

2 Công ty TNHH LT-TP Long An 1101003023 324/7-2023-LA/GCN 4/7/2028

3 Công ty TNHH Thịnh Phát 1100174795 218/3-2021-LA/GCN 23/3/2026

4 Công ty CP Xây lắp - Cơ khí & LTTP 1100664038 236/6-2021-LA/GCN 16/6/2026

5 Công ty CP Tân Đồng Tiến 1100591051 224/5-2021-LA/GCN 04/5/2026

6 Công ty TNHH Thành Phát 1100504595 225/5-2021-LA/GCN 20/05/2026

7 Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Hưng 1101452364 232/5-2021-LA/GCN 31/5/2026

8 Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Khánh Tâm 1100178493 238/6-2021-LA/GCN 23/6/2026
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9 Công ty TNHH MTV Công Thành Út Hạnh 1100629925 217/3-2021-LA/GCN 12/3/2026

10 Công ty TNHH Dương Vũ 1100846292 240/6-2021-LA/GCN 23/6/2026

11 Công ty TNHH Ngọc Phương Nam 1101786705 239/6-2021-LA/GCN 23/6/2026

12 Công ty TNHH Phước Thành II 1100483289 353/6-2024-LA/GCN 11/6/2029

13 Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Phát 1100658355 286/5-2022-LA/GCN 27/5/2027

14 Công ty TNHH Gạo Hoa Tuyết 1101862956 302/12-2022-LA/GCN 12/12/2027

15 Công ty TNHH LTTP Hiệp Lực 1100123818 322/6-2023-LA/GCN 21/6/2028

16 Công ty TNHH Hoàng Gia Nhựt Quang 1101391746 346/4-2024-LA/GCN 16/4/2029

17 Công ty TNHH SX - TM Trí Mai 1100178863 352/6-2024-LA/GCN 10/6/2029

18 Công ty TNHH Aarna Agro Việt Nam 0315097468 187/4-2020-LA/GCN 13/4/2025

19 Công ty TNHH SX CB XNK Lúa gạo Đại Dương 1101936936 191/6-2020-LA/GCN 2/6/2025

20 Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam 1101991479 264/01-2022-LA/GCN 13/01/2027

21 Công ty CP Đầu tư - nghiên cứu và xuất khẩu gạo thơm ITA-Rice 1100776359 292/8-2022-LA/GCN 18/8/2027

22 Công ty TNHH Lúa gạo Thuận Tiến 1100846630 311/3-2023-LA/GCN 22/3/2028

1 Công ty TNHH Trường An 2900679444 183/3-2020-NA/GCN 24/03/2025

2 Công ty CP Vilaconic 2901274715 188/5-2020-NA/GCN 14/5/2025

1 Công ty TNHH Tiến Phát Nông 2200598535 337/10-2023-ST/GCN 11/10/2028

2 Công ty TNHH TM&DV Thành Tín 2200208834 242/7-2021-ST/GCN 05/07/2026

1 Công ty CP SX TM Lúa vàng Việt 3901259282 186/7-2021-TN/GCN 28/7/2026

2 Công ty CP Mía đường Tây Ninh 3900243272 317/4-2023-TN/GCN 28/4/2028

1 Công ty TNHH Hưng Cúc 1000339080 332/8-2023-TB/GCN 30/8/2028

2 Công ty CP Lam Sơn Thái Bình 1000139388 287/5-2022-TB/GCN 27/5/2027

3 Công ty TNHH Liên Hạnh 1000998220 318/5-2023-TB/GCN 4/5/2028

4 Công ty TNHH XNK Lương thực Tân Bình 1001256510 315/4-2023-TB/GCN 27/4/2028

1 Công ty TNHH Thực phẩm Công nghệ cao Tâm Phú Hưng 2801751192 339/10-2023-TH/GCN 27/10/2028

1 Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế 281/4-2022-TTH/GCN 4/15/2027

2 Công ty TNHH Trần Hưng 3300362246 326/7-2023-TTH/GCN 20/7/2028

1 Công ty TNHH Việt Hưng 1200190134 219/3-2021-TG/GCN 23/3/2026

2 Công ty TNHH TM DV Đạt Đức Thịnh 1201582279 297/10-2022-TG/GCN 13/10/2027

3 Công ty TNHH Lương thực Đắc Thành 1201545414 304/12-2022-TG/GCN 15/12/2027

4 Công ty TNHH Gạo Đức Thịnh 1201668695 360/9-2024-TG/GCN 9/25/2029
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1 Công ty CP Hoàng Minh Nhật 1800640265 338/10-2023-CT/GCN 12/10/2028

2 Công ty CP Nông nghiệp CNC Trung An 1800241736 249/8-2021-CT/GCN 10/08/2026

3 Công ty CP XNK Chế biến Lương thực Thắng Lợi 1800356984 244/7-2021-CT/GCN 22/7/2026

4 Công ty CP XNK Ngọc Quang Phát 1801143308 245/7-2021-CT/GCN 22/7/2026

5 Công ty CP TM DV Gạo Thịnh 1801222775 255/9-2021-Tp.CT/GCN 24/09/2026

6 Công ty CP Hiệp Lợi 1800782407 248/8-2021-CT/GCN 9/8/2026

7 Hợp tác xã Thành Lợi 570407000008 257/10-2021-CT/GCN 18/10/2026

8 Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu Lương thực Đồng Xanh 1801216612 260/11-2021-CT/GCN 05/11/2026

9 Công ty TNHH MTV XNK Lương thực Ngọc Lợi 1801334341 187/7-2021-CT/GCN 28/7/2026

10 Công ty CP Nông sản Vinacam 1801205089 258/11-2021-CT/GCN 05/11/2026

11 Công ty CP Gentraco 1800241743 263/12-2021-CT/GCN 31/12/2026

12 Công ty CP Nông sản TPXK Cần Thơ 1800155188 271/02-2022/CT/GCN 25/02/2027

13 Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh 1800650168 283/4-2022-CT/GCN 19/4/2027

14 Công ty TNHH Hiệp Tài 1800606786 280/4-2022-CT/GCN 15/4/2027

15 Công ty TNHH MTV Chế biến LT Vạn Lợi 1801092702 272/3-2022-CT/GCN 3/23/2027

16 Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Thiện Phát 1801339188 279/4-2022-CT/GCN 8/4//2027

17 Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hiếu Nhân 1801167281 274/4-2022-CT/GCN 23/3/2027

18 Công ty CP NN CNC Đại Tài 1801423947 273/3-2022-CT/GCN 23/3/2027

19 Công ty TNHH MTV KDLT Phước Hưng 1800173839 276/7-2023-CT/GCN 24/7/2028

20 Công ty TNHH MTV CBNS Hoàng Yến 1801455018 312/3-2023-CT/GCN 22/3/2028

21 Công ty TNHH ADC 1800348038 330/8-2023-CT/GCN 21/8/2028

22 Công ty CP Soharice 1800637047 342/12-2023-CT/GCN 7/12/2028

23 Công ty CP XNK LT Thành Đôi 1801132306 316/4-2023-CT/GCN 28/4/2028

24 Công ty CP Hiệp Ngọc 1801360888 348/5-2024-CT/GCN 23/5/2029

25 Công ty TNHH Lương thực Xuân Thắng 1801449215 345/3-2024-CT/GCN 22/3/2029

26 Công ty TNHH MTV Thành Tâm Cờ Đỏ 1801306048 351/6-2024-CT/GCN 6/6/2029

27 Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Hợp Ngọc 1801384416 354/6-2024-CT/GCN 28/6/2029

28 Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Việt Long 1800567544 184/3-2020-CT/GCN 26/3/2025

29 Công ty CP Lương thực Hưng Phước 1801638501 203/11-2020-CT/GCN 16/11/2025

30 Công ty TNHH Lương thực Thành Lợi 1801616071 220/3-2021-CT/GCN 31/3/2026

31 Công ty CP XNK và Phát triển Bình Minh 1801683582 289/7-2022-CT/GCN 18/7/2027

32 Công ty TNHH Lương thực Phước Lộc Thịnh 1801722640 307/3-2023-CT/GCN 10/3/2028

33 Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Song Nhi 1801636046 314/4-2023-CT/GCN 07/4/2028

34 Công ty CP chế biến XNK Ngọc Thiên Hương 1801734318 320/5-2023-CT/GCN 18/5/2028

35 Công ty TNHH Sản xuất & XNK Nông sản Khải Hoàn Phát 0314504230 246/8-2021-CT/GCN 5/8/2026

1 Công ty TNHH SX-TM Thảo Minh Châu 0303560032 327/8-2023-TP.HCM/GCN 30/8/2028

2 Công ty TNHH VC & GN Toàn Cầu Việt 0305386238 329/8-2023-TP.HCM/GCN 8/8/2028

3 Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh 0305237892 347/4-2024-TP.HCM/GCN 16/4/2029
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4 Công ty CP Thương mại Đầu tư Tín Thương 0311098502 306/02-2023-TP.HCM/GCN 24/2/2028

5 Công ty TNHH Tân Thạnh An 0303226912 229/5-2021-TP.HCM/GCN 26/5/2026

6 Công ty CP LT TP.HCM 0300559014 241/6-2021-TP.HCM/GCN 23/6/2026

7 Tổng Công ty LT miền Nam - Công ty CP 0300613198 233/5-2021-TP.HCM/GCN 31/5/2026

8 Công ty CP Đầu tư Vinh Phát 0301174144 250/8-2021-TP.HCM/GCN 11/08/2026

9 Công ty TNHH ĐT-SX-TM-DV Phan Minh 0303283290 251/8-2021-TP.HCM/GCN 20/8/2026

10 Công ty CP Quốc Tế Gia 0306118591 276/4-2022-TP.HCM/GCN 6/4/2027

11 Công ty CP Xuất nhập khẩu Thuận Minh 0309828977 275/4-2022-TP.HCM/GCN 6/4/2027

12 Công ty CP Tập đoàn Intimex 0304421306 284/5-2022-TP.HCM/GCN 6/5/2027

13 Công ty TNHH Gạo Việt 0305805993 290/8-2022-TP.HCM/GCN 04/8/2027

14 Công ty Cổ phần Thương mại  Lâm Anh 0309136239 335/9-2023-TP.HCM/GCN 20/9/2028

15 Công ty TNHH Star Rice 0316054185 176/02-2020-TP.HCM/GCN 17/02/2025

16 Công ty TNHH Nông nghiệp và Thực phẩm Toàn Cầu 0313039291 180/03-2020-TP.HCM/GCN 13/03/2025

17 Công ty TNHH Panoramas 0316289324 192/6-2020-TP.HCM/GCN 3/6/2025

18 Công ty CP Gạo Lotus 0316312340 194/7-2020-TP.HCM/GCN 7/7/2025

19 Công ty CP Thực phẩm thiên nhiên King Green 0313857321 199/9-2020-TP.HCM/GCN 28/9/2025

20 Công ty CP Pacific Group 0316481187 202/10-2020-TP.HCM/GCN 29/10/2025

21 Công ty TNHH MTV Louis Rice 0315924647 203/11-2020-TP.HCM/GCN 10/11/2025

22 Công ty CP XNK Hạt ngọc Mekong 0315073019 206/12-2020-TP.HCM/GCN 11/12/2025

23 Công ty CP Chế biến gạo Viễn Đông 0315096721 210/01-2021-TP.HCM/GCN 8/1/2026

24 Công ty CP Tập đoàn ĐK Vạn Thịnh 1602040900 256/10-2021-TP.HCM/GCN 4/10/2026

25 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vimex 0311674668 266/01-2022-HCM/GCN 14/1/2027

26
Công ty CP Đầu tư Thương mại Nông nghiệp sạch và xanh 

CNC Đại Kỷ Nguyên
0315826992 261/12-2021-TP.HCM/GCN 6/12/2026

27 Công ty TNHH TMDV XNK Song Lam 0317296966 300/12-2022-TP.HCM/GCN 2/12/2027

28 Công ty TNHH Sài Gòn Pearl 0315205515 301/12-2022-TP.HCM/GCN 12/12/2027

29 Công ty TNHH Sản xuất Quốc tế Sông Hồng 0314105941 303/12-2022-TP.HCM/GCN 24/10/2027

30 Công ty CP Đầu tư XNK Sài Gòn 0315500694 305/12-2022-TP.HCM/GCN 30/12/2027

31 Công ty CP Ngọc Trời 0313858741 308/3-2023-TP.HCM/GCN 10/3/2028

32 Công ty CP Đầu tư phát triển và công nghệ quốc tế Thái Sơn 0314528538 325/7-2023-TP.HCM/GCN 17/7/2028

33
Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Xuất nhập khẩu Á Châu 

Toàn Cầu
0309542311 334/8-2023-TP.HCM/GCN 30/8/2028

34 Công ty Cổ phần gạo Ông Thọ 0314238726 333/8-2023-TP.HCM/GCN 30/8/2028

35 Công ty TNHH Lương thực Thuận An 0314603376 343/12-2023-TP.HCM/GCN 8/12/2028

36 Công ty Cổ phần Sài Gòn Thiên Kim 0312767361 344/12-2023-TP.HCM/GCN 26/12/2028

37 Công ty TNHH Lương thực Ngôi sao Việt Nam 0318184239 358/8-2024-TP.HCM/GCN 1/8/2029


